
1. Bột thông 
cống:
+ EA21

HC GIẶT LÀ

1. Nước giặt 
chính:
+ Centrium S
+ Centrium D Plus
+ Centrium D
+ Brilliant 100

2. Nước xả:
+ Sorftener
+ Softener Plus

3. Nước tăng 
kiềm:
+ Centrium C

4.  Chất tẩy 
ngâm:
+ Chlorine Powder
+ Maximum Oxy
+ Super Oxy
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5. Chất tẩy điểm:
+ P Stain Zero

6. Nước trung 
hòa:
+ Neutralizer

EK (KNS)

HC HOÀN 
THIỆN SÀN

1. Chất bóc tẩy 
sàn:
+ Ju Strip
+ Push Out
+ HOS 1000

2. Chất phủ 
bóng sàn:
+ E Wax
+ Perfection
+ E-Flex
+ Radiant
+ Breath Wood
+ HOS 3000

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Nước lau sàn:
+All Clean pro S
+ All Clean

2. Nước lau kính:
+ Clean Glass

3. Nước vệ sinh 
Toilet:
+ Go star prime
+ Go star

5. Chất vệ sinh nội 
thất:
+ Tough Clean Gold

6. Chất vệ sinh làm 
bóng Inox:
+ Metal Clean Gold

7. Nước rửa tay:
+ Green Savon
+ Scent Rosy

HÓA CHẤT 
NHÀ BẾP

1. Nước rửa 
tráng bát công 
nghiệp:
+ Pro Clean SD
+ Pro Rine S

2. Chất vệ sinh 
dầu mỡ nhà bếp:
+ Oven Cleaner
+ Pan Cleaner

3. Nước ngâm 
bát đĩa:
+ K Bright Ace

4.  Chất lau sàn 
nhà bếp:
+ Floor Cleaner

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

1. Chất làm sạch,
tẩy dầu mỡ 
+ Super Clean Up 
Power

2. Chất làm sạch vệ 
sinh bề mặt kim 
loại 
+ Ricopare
+ Metal Clean Gold

3. Chất làm sạch 
bụi
+ Dust Oil

4. Tẩy cáu cặn bẩn 
bám trên máy CN
+ Scale 

5. Chất tẩy sạch 
tường đa năng 
+ White Out

6 Chất khử mùi 
phòng:
+ Reek Clear

HC GIẶT 
THẢM

+ Carpet Clean
+ Spot Stain 
Remover

HC CAR 
CARE

1. Nước xịt thơm 
+ Aroma F

2. Nước rửa xe 
+ concetrated car 
shampoo 
+ Car shampoo

4. Nước làm sáng 
lốp xe. đồ da
+ Leather wax

5. Nước làm sáng,
bóng kính
+ Shiny Gloss

6. Nước làm bóng 
kính
+ Glass Gloss

HC HOME 
CARE

1. Chất Làm sạch 
hoa quả, rau củ và 
chén bát
+ Power Bubble  
Ecogreen

2. Nước rửa chén 
bát:
+ Joeunpong 

3. Nước giặt xả:
+Super power gel 
softener

4.  Tẩy dầu, vết 
bẩn quần áo:
+Sleeve & Collar 
cleaner

HC GIẶT LÀ

1. Nước giặt chính:
+ EW1 New Power #300

2. Nước xả:
+ EW4Boardran (Liquid)

3. Nước tăng kiềm:
+ EW2New Power #100 
(Liquid)
+ EW3New Power #100 
((Powder)

4. Chất tẩy ngâm:
+ EW7Rox  (Liquid)
+ EW8Rox (Powder)
+ EW5New Power #200  
(Powder)
+ EW6New Power #200  
(Liquid))

EW 
(WELGREEN + 
LANDMARK)

HC HOÀN 
THIỆN 
SÀN

1. Chất bóc tẩy 
sàn:
+ EW23 Quick 
Step
+ EW24 Quick 
Step (Eco)
+ EW25 Quick 
Strip
+ EW27 Speed 
Strip
+ EW28 Safe Strip
+ EW26  Sunny 
Strip

2. Chất phủ 
bóng sàn:
+ EW19 Tech Flex
+ EW20 
Protection
+ EW21 Stone 
Shine
+ EW16 Land 
Shine
+ EW18 Gobbler
+ EW42 Kay
+ EW17Land 
Shine (Eco)
+ EW22Tought
+ EW43MPC

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Nước lau sàn:
+ EW29 Common 
Cleaner

2. Nước lau kính:
+ EW38 Glass 
Cleaner

3. Tẩy rửa đa 
năng:
+ EW35 Land PB
+ EW33 GP 1
+ EW31 GP 1 
Orange
+ EW34 Speed 
cleaner
+ EW32 Prenmium 
Orange

4. Nước rửa tay:
+ EW15New Green 
Gold  (Liquid)

HÓA CHẤT 
NHÀ BẾP

1. Chất vệ sinh 
dầu mỡ nhà bếp:
+ EW12 Oven 
Cleaner

2. Chất vệ sinh 
thiết bị nhà bếp:
+ EW11 Self Clean
+ EW13 Silver Star

3. Nước rửa. 
tráng bát công 
nghiệp:
+ EW9 Green 
Narae Cleaner
+ EW10 Green 
Narae Rinse

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

1. Chất làm sạch 
bụi:
+ EW37 Land dust

3. Chất đánh 
bóng tẩy gỉ sét 
cho các vết bẩn 
trên tường:
+ EW30 M Master

3. tẩy cặn bám 
trên bề mặt thiết 
bị nhà vệ sinh:
+ EW14 Green Q

4. tẩy rửa dầu mỡ 
công nghiệp đa 
năng
+ EW36 Big  Mare

HC GIẶT 
THẢM

Nước giặt thảm
+ EW41 Rug 
Extraction
+ EW40 Rug 
Shampoo

HC GIẶT LÀ

1. Nước giặt
+  EA01

2. Nước xả
+ EA02

3. Nước Trung hòa. 
tăng kiềm 
+ EA03
+ EA04

4. Nước tẩy trắng:
+ EA05 
+ EA06

EA

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Tẩy rửa đa 
năng
+ EA07

2. Nước lau sàn :  
+ AE15

3. Nước vệ sinh 
toilet:
+ EA16

4. Nước rửa tay 
EA12; EA19

5. Nước lau kính 
+ EA 13
+ EA14

7.  Sữa tắm gội;
+ EA17
+ EA18

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

1. Chất vệ sinh 
dầu mỡ nhà bếp:
+ EA08 

2. Tẩy cặn can xi: 
+ EA09

3. Tẩy xi măng:
+ EA10

2. Vệ sinh Ô tô: 
+ EA14 
+ EA20

HC đường 
ống

HC GIẶT LÀ

1. Nước giặt
+ EH01

2. Nước xả
+ EH02

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Nước tẩy Toilet:
+ EH 4

2. Nước lau sàn:
+ EH 5

3. Nước lau kính:
+ EH 6

4. Gel rửa tay khô,
sát khuẩn:
+ EH 10      
+ EH 11

5. Dầu gội đầu, dầu 
xả. sữa tắm:
+ EH 7  
+ EH 8
+ EH 9

HÓA CHẤT NHÀ 
BẾP

1. Nước rửa chén:
+ EH 3

EH

HC HOÀN 
THIỆN SÀN

1. Chất bóc tẩy 
sàn:
+ Wax Remover

2. Chất phủ bóng 
sàn:
+ VT Hard
+ VT 2
+ VT 9
+ VT 34
+ VT Gloss

3. Chất bảo dưỡn 
sàn tạo bóng:
+ Spay Buff

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Nước lau sàn:
+ Clean Floor
+ Floor Cleaner
2. Nước lau kính:
+ Glass Cleaner
3. Chất dịch vệ 
sinh Toilet:
+ Toilet Cleaner
+ Concentraded 
Toilet
4. Xịt thơm khử 
mùi phòng:
+ Deodorizer
5. Chất vệ sinh nội 
thất:
+ Magic Waxy
6. Chất Vệ sinh đa 
năng:
+ VT - Pol
7. Chất Vệ sinh 
nhà bếp:
+ Grease Cutter
8. Giặt thảm:
+ Carpet Shampoo

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

+ No dust
+ V-Mix
+ VT - DC
+ Concen
smokeless
+ Stainless 
Clean

EV (VT chem)

HC GIẶT LÀ

1. HC giặt khô
+ Iso ParL
+ DOWPER™ 
Solvent (Per)
2. Chất tẩy 
trắng đồ vải 
+ SUPER OXY30
(oxy già)
3.Tẩy điểm đồ 
vải 
+ HCTE61
+ HCTE62
+ HCTE65
+ HCTE66
+ HHREXOSOL 
Plus
+ SPOT & WASH
+ SPOT ON RED
4. Tinh dầu\ xịt 
thơm:
+ Tinh dầu các 
loại
+ Xịt thơm 
Chemfra

HC HOÀN 
THIỆN SÀN

1. Chất làm 
tăng cứng bề 
mặt bê tông 
+ MASTER TOP 
333 

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

1. Hóa chất diệt 
khuẩn. khử 
trùng
+ TCCA90

NCC Trong 
nước

NCC VM

1. Phèn Nhôm 
sulfat
2. Phèn Kép Amoni
3. PAC
4. Clorin
5. Sắt sulfat FeSO4
6. Oxy già H2O2 
50%
7. Polymer Cation
8. Polymer Anion
9. Axit Sulfuric 
H2SO4
10. Javen
11. Xút vảy NaOH
12. Mật rỉ đường
13. Methanol
14. Vôi bột
Ca(OH)2
16. Than hoạt tính
17. Sắt III clorua 

nO4

GMP

1.Chất bóc. đánh 
bóng. phủ bóng sàn:
+ 0163   + 0205
+ 330
2.Chất xịt thơm phòng 
và khử mùi:
+ GMP FRESH AROMA 
SPRAY ST
+ GMP FRESH AROMA 
SPRAY R
3.Chất sử dụng cho 
nhà vệ sinh:
+ GMP 122 
+ GMP 211 TBC
+ GMP 211 TBC 05
+ GMP COCOREX 
MOULD 500
4.Nước giặt xả: 
+ GMP 251E
+ GMP 252L
+ GMP 352
+ GMP G350

HC DỆT NHUỘM

E-193 E-194
E-195 
E-232 E-233
E-2341
E-0741 E-0742
E-0743
E-202 E-203
E-204

E-196 E-197
E-198
E-190 E-191
E-192
E-187/ E-188
E-189
E-0677 E-0678
E-0679
E-0744 E-0745
E-0746   

E-184 E-185
E-186
E-181 E-182 
E-183

KHỬ BỌT 
TRONG LÊN MEN 
VÀ THỰC PHẨM

E-001  E-008   
E-123 E-260
E-406 E-407 
E-408
E-403 E-404 
E-405
E-400 E-401 
E-402
E-397 E-398 
E-399
E-394 E-395 
E-396
E-391 E-392 
E-393

PHÁ BỌT TRONG 
NGÀNH CN 

1, Phá bọt trong ngành 
sơn: 
E-0730 E-0731 E-0732
E-220 E-221 E-222 
E-110 E-111 E-112
E-107 E-108 E-109
E-101 E-102 E-103
E-104 E-105 E-106
E-98 E-99 E-100
E-95 E-96 E-97
E-92 E-93 E-94
E-89 E-90 E-91
E-86 E-87 E-88
E-0730 E-0731 E-0732
E-83 E-84 E-85
E-0730 E-0731 E-07329
2. Phá bọt trong làm 
giấy:

E-431 E-432
E-443 E-444 E-445
E-440 E-441 E442
E-446 E-447 E-448
E-438 E-439
E-435 E-436 E-437 
E-433 E-434
E-124 E-125
E-126 E-431 432
3, Phá bọt trong 
ngành khai khoáng
E-416 E-417 E-418
E-413 E-414 E-415
E-245 E246/247

PHÁ BỌT CHO 
CHẤT KẾT 

DÍNH

E-154 E-155 E-156
E-151 E-152 E-15
E-148 E-149 E-150
E-0501 E-0502
E-0503
E-142 E-143 E-144
E-136 E-137 E-138
E-133 E-134 E-135
E-127 E-128 E-129
E-0701 E-0702
E-0703
E-124 E-125 E-126
E-0303 E-0304 E-
0305
E-0334 E-0335 E-
0336
E-121 E-122 E-123

KHỬ BỌT TRONG 
NGÀNH TẨY RỬA

1. Khử bọt cho 
ngành công 
nghiệp tẩy rửa
E-229 E-230
E-231 E-241
E-242 E-243

2. Phá bọt cho 
hóa chất gia 
đình
E-820 E-8602
E-335
E-355 E-356
E-157 E-122
E-8140
E-370 E-371
E-372

PHÁ BỌT 
TRONG KIM 

LOẠI

1. Phá bọt trong 
làm sạch kim loại:
E-319 B-320 E-32
E-038 E-0387 E-
0388
E-70 E-7
E-61 E-62 E-63
E-60
2, Phá bọt trong 
chất lỏng gia 
công kim loại:
E-337 E-338 E-339
E-334 E-335 E-336
E-331 E-332 E-333
E-319 E-320 E-321
E-316 E-317 E-318

2. Khử bọt trong 
ngành mực in:
E-226 E-227 E-228
E-223 E-224 E-225
E-2803
E-217 E-218 E-219
E-214 E-215 E-216
E-208 E-209 E-210
E-205 E-206 E-207

ZILIBONE

HÓA CHẤT BẢO

DƯỠNG VÀ LÀM SẠCH

ECO126-KY P-135 ECO127-KY P-503 
ECO129-KY P-509 ECO130-KY P-510  
ECO131-KY P-513 ECO132-KY P-516 
ECO134-KY P-518 ECO135-KY P-522    
ECO136-KY P-523 ECO137-KY P-528    
ECO139-KY P-531 ECO140-KY P-533  
ECO141-KY P-536 ECO142-KY P-537   
ECO143-KY P-539 ECO144-KY P-541
ECO145-KY P-545 ECO146-KY P-555
ECO147-KY P-556 ECO148-KY P-557
ECO149-KY P-558 ECO150-KY P-569    
ECO151-KY P-572 ECO152-KY P-573    
ECO153-KY P-575 ECO154-KY P-576  
ECO155-KY P-581 ECO156-KY P-585  
ECO157-KY P-593 ECO158-KY P-595 
ECO159-KY P-612 ECO160-KY P-613
ECO161-KY P-614ECO162-KY P-616
ECO163-KY P-617 ECO164-KY P-618
ECO165-KY P-621 ECO166-KY P-622   
ECO167-KY P-624 ECO168-KY P-626   
ECO169-KY P-631 ECO170-KY P-640
ECO171-KY P-666 ECO173-KY P-802     
ECO175-KY P-816 ECO176-KY P-830
ECO177-KY P-5508 
ECO178-KY P-5510
ECO179-KY P-5511/02  
ECO180-KY P-564

ECO KY 
(KOYA)

CHẤT LÀM SẠCH
DÙNG TRONG CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG 

VÀTÒA NHÀ

ECO181-KY P-500A  
ECO183-KY P-534   
ECO184-KY P-550
ECO185-KY P-551   
ECO186-KY P-552
ECO187-KY P-607    
ECO188-KY P-625
ECO189-KY P-627    
ECO190-KY P-634    
ECO191-KY P-636
ECO192-KY P-641    
ECO193-KY P-645
ECO194-KY P-647    
ECO195-KY P-648
ECO196-KY P-806    
ECO197-KY P-808
ECO198-KY P-809    
ECO200-KY P-819    
ECO201-KY P-820
ECO202-KY P-821    
ECO203-KY P-827
ECO204-KY P-5509 
ECO205-KY P-5512
ECO206-KY Q-2625

TẨY RỬA, BẢO
DƯỠNG Ô TÔ

ECO207-KY P-100  
ECO208-KY P-110
ECO209-KY P-118    
ECO210-KY P-121
ECO211-KY P-122    
ECO212-KY P-123
ECO213-KY P-124   
ECO214-KY P-131
ECO215-KY P-132   
ECO216-KY P-133
ECO217-KY P-146    
ECO218-KY P-148
ECO219-KY P-149    
ECO221-KY P-560   
ECO222-KY P-583
ECO223-KY P-629   
ECO224-KY P-818
ECO138-KY P-529  

BÌNH XỊT 
AEROSOL

ECO225-KY P-501
ECO226-KY P-520
ECO227-KY P-651
ECO228-KY P-650
ECO229-KY P-649

CHẤT VỆ SINH LÀM
SẠCH, BẢO DƯỠNG 

ĐỒ
GIA DỤNG

ECO234-KY P-652
ECO235-KY P-653
ECO236-KY P-654
ECO237-KY P-33
ECO238-KY P-101
ECO239-KY P-102
ECO240-KY P-103
ECO241-KY P-104
ECO242-KY P-106
ECO243-KY P-107
ECO244-KY P-108
ECO245-KY P-109
ECO246-KY P-111 
ECO247-KY P-113
ECO248-KY P-114 
ECO249-KY P-115
ECO250-KY P-117 
ECO251-KY P-120
ECO252-KY P-141 
ECO253-KY P-151
ECO254-KY P-561
ECO255-KY P-601
ECO197-KY P-801 
ECO257-KY P-8812

CHẤT BÔI TRƠN

ECO258-KY P-505 ECO259-KY P-602 
ECO260-KY P-603 
ECO261-KY P-606A 
ECO262-KY P-609 ECO263-KY P-611
ECO264-KY P-620 ECO265-KY P-633 
ECO266-KY P-637 ECO267-KY P-828 
ECO268-KY P-655 ECO269-KY P-604  
ECO270-KY P-608 ECO271-KY P-701
ECO272-KY P-703 ECO273-KY P-705
ECO274-KY P-706 ECO275-KY P-707
ECO276-KY P-708 ECO277-KY P-709
ECO278-KY P-710 ECO279-KY P-711 
ECO280-KY P-712 ECO281-KY P-713   
ECO282-KY P-714 ECO283-KY P-717
ECO284-KY P-721 ECO285-KY P-722
ECO286-KY P-723 ECO287-KY P-724
ECO288-KY P-725 ECO289-KY P-726
ECO290-KY P-727 ECO291-KY P-728 
ECO292-KY P-730 ECO293-KY P-731 
ECO294-KY P-732 ECO295-KY P-734 
ECO296-KY P-735 ECO297-KY P-736
ECO298-KY P-741 ECO299-KY P-742 
ECO300-KY P-743 ECO301-KY P-744 
ECO302-KY P-745 ECO303-KY P-811 

SẢN PHẨM TẨY 
RỬA

CHO KHÁCH SẠN

ECO304-KY P-580  
ECO305-KY P-582
ECO306-KY P-586   
ECO307-KY P-150

SẢN PHẨM VỆ 
SINH

ECO230-K P-119  
ECO233-KY P-
829

HC HOÀN 
THIỆN SÀN

1. Chất bóc tẩy 
sàn
+ EAR10 K-1
+ EAR11 K-123 
+ EAR12 K-5 

2. Chất phủ bóng 
sàn:
+ EAR1 Hi-coat
+ EAR2 Royal hicoat
+ EAR3 Super hicoat
+ EAR4 Ultra -hicoat
+ EAR5 Hi -Glint
+ EAR6 Glow 
maxima
+ EAR7 Elparex
+ EAR8 Conseal
+ EAR9 Hi-gem

EAR (AERO 
CHEM)

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Nước Lau 
sàn: 
+ EAR14 K-2 
+ EAR22 ACM-
1000

2. Nước tẩy rửa 
đa năng
+ EAR15 Quick
touch clean 
+ EAR21 ACM-II

3. Nước lau 
kính:
+ EAR13 Wind 
glass

4. Nước  vệ sinh 
Toilet:
+ EAR24 
Rustclean

5. Nước rửa tay:
+ EAR18 Surak

HÓA CHẤT 
NHÀ BẾP

1. Chất vệ sinh 
dầu mỡ nhà bếp:
+ EAR27 Pasta III

2. Nước rửa. 
tráng  bát công 
nghiệp:
+ EAR25 Pasta I
+ EAR26 Pasta II

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

+EAR28 Pasta IV

+ EAR16 A/C-
cleaner

+ EAR23 Dustop

+EAR20 ACM-I

+EAR19 Clean -O

HC GIẶT 
THẢM

1. Nước giặt 
thảm:
EAR17 K.P.C

CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Trụ sở: Số 40/42 đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Showroom: Lô A2 CN6, CCN vừa và nhỏ, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3793 8373   /   Fax: 024 3793 8372
Website: https://sieuthichattayrua.com/

BỘ SẢN PHẨM 
CHẤT TẨY RỬA 

PHỤ GIA - THIẾT BỊ

SAMSUNG

(Vendor Imarket)
KORTEK VINA NAMUGA FOXCONN MAY TÂN ĐỆ DREAM TECH BUJEON HADANBI OPTRONTECH HANWOONG QUỐC QUANGHANYANG OGINO SR TECH JY TECH

CHẤT KHỬ 
BỌT DÙNG 

TRONG SẢN 
XUẤT GIẤY 

S-433 
P-122  
M-688 

CHẤT CHỐNG 
TẠO BỌT DÙNG 
TRONG NGÀNH 

DỆT MAY

SP-853  
S- 269 
C- 758 
SP 856 

CHẤT PHÁ BỌT 
TRONG QUY 
TRÌNH XỬ LÝ 

NƯỚC

CHẤT KHỬ 
BỌT CHO 
CHẤT KẾT 

DÍNH VÀ KEO

M-680

CHẤT KHỬ 
BỌT CHO 
CHẤT TẨY 
RỬA CÔNG 

NGHIỆP

SP - 009 
P- 338 

CHẤT KHỬ BỌT 
CHO CHẤT TẨY 

RỬA & HÓA 
CHẤT HÀNG 

NGÀY

S-930 
PD-222
S-009 
PD-222

CHẤT KHỬ BỌT 
CHO CHẤT 
LỎNG GIA 

CÔNG KIM LOẠI

C-758 
S-433 
SP-984 

CHẤT KHỬ 
BỌT NÔNG 
DƯỢC VÀ 
PHỤ GIA

S-573 

CHẤT KHỬ 
BỌT MỎ 

DẦU

P-600 
P-407 

CHẤT KHỬ BỌT 
CHO QUÁ 
TRÌNH LÊN 
MEN VÀ CÁC 
CHẤT CHỐNG 
TẠO BỌT KHÁC

P-220 
P-290 
M-688 

CHẤT PHỤ 
TRỢ

GS-1033 
GS-1067 
GS-9016 

CHẤT PHÁ 
BỌT TRONG 
SẢN XUẤT 

SƠN VÀ LỚP 
PHỦ

S- 926 
SP - 755 
S - 637
GS - 9016

CHẤT KHỬ 
BỌT CHO 
NGÀNH 
CÔNG 

NGHIỆP XÂY 
DỰNG

PD-885 S - 6394 
S- 634 
C-257 C-687 
C - 639 
P - 737 

EG

PHÁ BỌT 
TRONG 

NGUYÊN LIỆU 
XD

E-364 E-365 E-366
E-361 E-362 E-363
E-358 E-359 E-360
E-355 E-356 E-357
E-352 E-353 E-354
E-349 E-350 E-351
E-0616 E-0617
E-0618
E-346 E-347 E-348
E-343 E-344 E-345
E-340 E-341 E-342

KHỬ BỌT 
TRONG NÔNG 

NGHIỆP

E-385 E-386 E-387
E-0524 E-0525 E-
0526
E-382 E-383 E-384

KHỬ BỌT 
TRONG NGÀNH 

CAO SU

1. Khử bọt ngành 
cao su:
E-425 E-426 E-427
E-428 E-429 E-430
E-422 E-423 E-424
E-419 E- 420 E-421

2. Khử bọt trong 
làm sạch cao su:
E-36 E-37 E-38
E-33 E-34 E-35
E-30 E-31 E-32
E-17 E-18 E-19
E-28 E-29
E-14 E-15 E-16
E-11 E-12 E-13
E-0835 E-0836
E-0837

3. Khử bọt trong 
nhà máy điện Lưu 
huỳnh
E-57 E-58 E-599
E-54 E-55 E-56
E-0780 E-0781 
E-0782
E-50 E-51 E-52

PHÁ BỌT 
TRONG 

NGÀNH CN 

4. Phá bọt trong 
ngành dệt may:
E-160 E-161 E-162
E-175 E-176 E-177
E-169 E-170 E-171
E-166 E-167 E-168 
E-160 E-161 E-162
E-160 E-161 E-162

5. Phá bọt trong 
ngành dầu mỏ 
E-281 E-282 E-283
E-278 E-279 E-280
E-275 E-276 E-2779
E-272 E-273 E-274
E-269 E-270 E-271
E-266 E-267 E-268
E-263 E-264 E-265
E-260 E-261 E-262
E-257 E-258 E-259
E-254 E-255 E-256
E-251 E-252 E-253
E-248 E-249 E-250
E-245 E-246 E-247

HC CHO BỘT 
GIẶT VÀ CHẤT 

TẨY RỬA

HC NGÀNH 
GIẤY

HÓA CHẤT 
KHÁC

HC XỬ LÝ 
NGÀNH NƯỚC

KHỬ BỌT 
TRONG XỬ LÝ 

NƯỚC

1. Oxy già H2O2 
50%
2. Javen
3. Dấm Acetic
4. acid Oxalic 
5. Soda Na2CO3
6. Xút vảy NaOH
7. Muối NaCl
8. Tẩy đường
9. Na2SO4
10. MgSO4
11. Na2SO3
12. Na2S2O3
13. Na2S2O5
14. Formic acid
15. Na3PO4
16. STPP
17. KMnO4
18. Citric acid 
mono
19. H3PO4
20. H2SO4
21. NH4Cl

1. Xút vảy NaOH
2. Oxy già H2O2 
50%
3. Soda Na2CO3
4. STPP (Sodium 
Tripolyphotphate)
5. Sles
6.Xút hạt
7. acid Oxalic 

1. HC Công 
nghiệp
khác
2, HC tinh khiết
+HC tinh khiết TQ
+HC tinh khiết Đức 
Giang
+HC tinh khiết tư 
bản 
3, Thiết bị và 
dụng cụ thí 
nghiệm TQ
+ Lò nung tủ sấy
+Dụng cụ thủy tinh
+ Bàn ghế thí 
nghiệm
+TB vi sinh và môi 
trường
+Thiết bị khác
4, Thiết bị và 
dụng cụ Tn tư 
bản 
+Máy cắt nước 

HAMMILTON
+ Cân điện tử
+Lò nung 
NABERTHEM
+ Tủ sấy ấm 
MEMMERT

1. Xút vảy NaOH
2. Phá bọt
3. Vôi bột
4. Borax
5. Formol
6. Phèn đơn 
7. Nhôm Sulfat
8. Na2SO3
9. NaHCO3
10. Na2S
11. H3PO4
12. Soda Na2CO3
13. Oxy già H2O2 

50%
14. Tẩy đường 
15. Na2S2O4
16. Nước Silicat
17. EDTA
18. Lưu huỳnh
19. H2SO4
20. Kẽm Oxit ZnO
21. Paraffin
22. Na2S
23. Na3PO4
24. Citric acid 
mono


